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ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC,

THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIẤY THÔNG HÀNH

(Kèm theo công văn số 1292/BCA-QLXNC ngày 13/4/2020 của Bộ Công an)

	Đơn vị
	Ý kiến tham gia
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	DỰ THẢO TỜ TRÌNH

	Bộ Ngoại giao, 

Bộ Tư pháp
	Đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác động chính sách và báo cáo đánh giá thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị định.
	Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Điều 149), hồ sơ xây dựng Nghị định theo thủ tục rút gọn gồm tờ trình, dự thảo, báo cáo thẩm định (không cần báo cáo đánh giá tác động và báo cáo đánh giá thủ tục hành chính).

	Bộ Ngoại giao, 

Bộ Tài chính
	Đề nghị làm rõ hơn về việc cần thiết ban hành Nghị định.
	Dự thảo Tờ trình đã nêu rõ sự cần thiết phải ban hành Nghị định. Cụ thể: Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 19 và Điều 20) chỉ quy định khái quát về đối tượng, thủ tục cấp giấy thông hành và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung của những điều này. 

	Bộ Quốc phòng,

 Bộ Tư pháp
	Đề nghị bố cục và chỉnh lý dự thảo Tờ trình theo mẫu quy định. 
	Tiếp thu. 

	Bộ Ngoại giao

	Đề nghị quy định thống nhất việc sử dụng tên gọi “Giấy thông hành” và sửa đổi các Điều ước quốc tế cho phù hợp với Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
	Nội dung này Bộ Công an đưa ra xin ý kiến trong Tờ trình Chính phủ (dự thảo Tờ trình kèm theo).

	Bộ Ngoại giao


	Đề nghị chỉ nghiên cứu thiết kế chỉ nên quy định một thủ tục hành chính chung về việc cấp giấy thông hành thay vì 03 thủ tục hành chính riêng biệt cấp giấy thông hành cho công dân sang Lào, Campuchia và Trung Quốc như dự thảo hiện nay.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	Bộ Tài chính
	Trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam  không có sư phân biệt về đối tượng cấp giấy thông hành qua các nước láng giềng khác nhau, nhưng trong Nghị định thì lại quy định phân biệt.
	Trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 19 và Điều 20) chỉ quy định khái quát về đối tượng cấp giấy thông hành và giao Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng và thủ tục cấp giấy thông hành. Ngoài ra, việc xác định đối tượng cấp giấy thông hành phải dựa vào đối tượng được nêu trong Hiệp định ký kết giữa nước ta với mỗi nước láng giềng.

	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

	Bộ Ngoại giao


	Đề nghị bổ sung mẫu tờ khai ban hành kèm theo Nghị định.
	Tiếp thu.

	
	Đề nghị quy định đối tượng được cấp giấy thông hành không thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.
	Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 21) đã quy định người bị tạm hoãn xuất cảnh thì chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nên không cần lặp lại quy định này trong Nghị định.

	Bộ Ngoại giao


	Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định bãi bỏ hiệu lực của các Thông tư hướng dẫn cấp giấy thông hành sau khi Nghị định này có hiệu lực.
	Tiếp thu.

	
	Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp.
	Tiếp thu.

	
	Đề nghị bổ sung quy định công dân có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy thông hành.
	Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 5), quy định rõ công dân có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật, do đó không cần lặp lại nội dung này trong Nghị định.

	Bộ Quốc phòng


	Đề nghị kết cấu lại dự thảo Nghị định, theo đó quy định việc cấp Giấy thông hành tại Chương II gồm 03 mục: mục 1. Cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; mục 2. Cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào; mục 3. Cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia   
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	Bộ Quốc phòng


	Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cho phép cư dân biên giới các tỉnh biên giới tuyến Việt Nam - Lào được nộp hồ sơ tại Công an cấp xã, huyện biên giới, vì thực tế hiện nay khoảng cách địa lý từ các xã, huyện biên giới đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh rất xa, có nơi cách 200km.
	Nếu thực hiện qua khâu trung gian (Công an cấp xã, huyện biên giới tiếp nhận hồ sơ sau đó chuyển lên Công an cấp tỉnh) sẽ phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian xử lý. Thực tế hiện nay việc cấp giấy thông hành cho cư dân biên giới không có gì vướng mắc. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 

	Bộ Tư pháp, 

Bộ Tài chính, Công an Quảng Ninh
	Đề nghị rà soát kỹ lưỡng để quy định đầy đủ các thủ tục hành chính có liên quan tại Nghị định cho phù hợp với Luật ban hành VBQPPL: bổ sung các mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành; mẫu đơn báo mất giấy thông hành; yêu cầu đối với ảnh chân dung; số lượng hồ sơ cần nộp; thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, tránh quy định chung chung.
	Tiếp thu

	Bộ Tư pháp


	Đề nghị cân nhắc làm rõ cơ sở pháp lý của quy định về độ tuổi của trẻ em tại dự thảo Nghị định, nhằm đảm bảo tính tương thích với Hiệp định biên giới Trung Quốc 2009 (Hiệp định quy định độ tuổi của trẻ em đi kèm trong Giấy thông hành là dưới 16 tuổi, trong dự thảo Nghị định quy định là dưới 14 tuổi).
	Tiếp thu, chỉnh lý lại dự thảo Nghị định về độ tuổi của trẻ em đi kèm trong giấy thông hành để phù hợp với Hiệp định.

	Bộ Tư pháp


	Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc quy định cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam sang nước láng giềng có chung đường biên giới trên đất liền với Việt Nam “trên cơ sở có đi có lại” (quy định tại khoản 1 Điều 17), đồng thời phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thủ tục hành chính không được quy định trong thông tư của Bộ trưởng).
	Nội dung này Bộ Công an đưa ra xin ý kiến trong Tờ trình Chính phủ (dự thảo Tờ trình kèm theo).

	Bộ Tư pháp


	Lý do đặt ra yêu cầu phải nộp lại “Giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng”
	Về nguyên tắc, tại một thời điểm nhất định mỗi công dân chỉ được sử dụng một giấy tờ xuất nhập cảnh còn giá trị, nên khi cấp lại giấy thông hành công dân phải nộp lại giấy thông hành cũ để thực hiện hủy giá trị sử dụng (nếu còn giá trị).

	
	Đề nghị chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật và hoàn thiện thể thức, kỹ thuật trình bày
	Tiếp thu.

	
	Đề nghị sửa lại phạm vi sử dụng của giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc như sau: “Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc có giá trị sử dụng trong phạm vi vùng khu vực hành chính cấp huyện biên giới đối diện của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam”.   
	Khái niệm “Vùng biên giới” đã được giải thích rõ trong Hiệp định về quy chế biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc “là chỉ khu vực hành chính cấp huyện của hai Bên tiếp giáp đường biên giới” nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 



	Bộ Tài chính


	Đề nghị rà soát, đối chiếu với các quy định về đối tượng qua lại biên giới được cấp giấy thông hành tại các điều ước quốc tế có các nội dung quy định liên quan đến giấy thông hành mà Việt Nam đã tham gia ký kết với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia để đảm bảo nội dung hướng dẫn phù hợp với các đối tượng đã được thảo thuận trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết
	Tiếp thu

	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định diện đối tượng được cấp giấy thông hành sang Trung Quốc, gồm công dân đang thường trú tại các tỉnh, thành có nhu cầu sang tỉnh biên giới của Trung Quốc. 
	Đối tượng này không được quy định trong Hiệp định và trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam nên không có cơ sở đưa vào Nghị định.

	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định diện đối tượng được cấp giấy thông hành sang Trung Quốc, gồm công dân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.
	Đối tượng này không được quy định trong Hiệp định và trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam nên không có cơ sở đưa vào Nghị định.

	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị quy định trình tự giải quyết đối với trường hợp bị mất giấy thông hành
	Tiếp thu.

	Công an 

tỉnh Quảng Bình
	Đối với trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ, cần nộp kèm theo hồ sơ pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
	Tiếp thu theo hướng chỉ quy định việc đăng ký pháp nhân đối với trường hợp ủy quyền qua doanh nghiệp

	Công an tỉnh Gia Lai
	Đề nghị quy định rõ đối tượng được cấp giấy thông hành Việt Nam - Campuchia bao gồm “cán bộ, công chức, viên chức, công nhân không có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	Công an tỉnh 

Quảng Ninh
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung điều quy định về trách nhiệm công an các cấp và việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê; điều quy định về việc xây dựng phần mềm quản lý, cấp giấy thông hành.
	Vấn đề này thuộc thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Công an nên không cần đưa vào quy định trong Nghị định.



	Công an tỉnh 

Quảng Ninh
	Đề nghị bổ sung quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	Vấn đề này được hướng dẫn theo quy định của các luật chuyên ngành về thanh tra và khiếu nại, tố cáo.
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